
Họ tên bệnh nhân:

Trước
ngày

phát bệnh

Ngày
tháng Giờ Địa điểm Tiền sử hành động/

Lý lịch tiếp xúc

Tình trạng
(Nội dung hoạt động, tình
 hình tiếp xúc với người
 khác, quy mô sự kiện,
thể trạng tốt hay không

tốt..vv )

Họ tên của
người cùng đi
tại những nơi
có rủi ro lây
nhiễm cao.

Ghi chú

V
í

d
ụ

g
h
i

m
ẫ
u

6/Y

9:00-
12:00

13:30-
17:00

①Nhà hát xx gần
ga ○○
TEL：000-000-
0000
②Thành phố △△,
tỉnh △△
③Thị trấn □□, tỉnh
◇◇

①Tham gia ca nhạc cùng đ
ồng nghiệp của  phòng kinh
doanh 2 nơi đang trực
thuộc.
② Di chuyển bằng xe buýt
du lịch .TEL：999-999-9999
③Tiếp xúc với bạn (anh ○○
) người có triệu chứng cảm

①Quan khách khoảng 300 người,
đứng đông đúc.
②Gia đình , bao gồm (vợ và 2
con) trên xe buýt khoảng 20
người), có khách thể trạng
 không tốt.
③Đứng nói chuyện trong vòng
khoảng 30 phút không có đeo
khẩu trang.

①Trưởng
 phòng ○×, Chủ
nhiệm △□
②○○ Taro, □□
Hanako, △△ jiro

※Trường hợp bệnh nhân đang được quan sát sức khỏe thì Phiếu điều tra (Đính kèm 2) hành động (Nguồn lây
nhiễm) không nhất thiết phải ghi.

　　　Phiếu điều tra hành động của bệnh nhân nhiễm Virut Corona chủng
mới (Nguồn lây nhiễm)※　　(Đính kèm 2)

ID đăng ký trong NESID:
☆(Áp dụng chung) Điều tra hành động trước khi phát bệnh thì tiến hành khoảng trong vòng 14 ngày trước khi phát bệnh để suy đoán nguồn lâ
y nhiễm. Nói chuyện hỏi trọng tâm về lý lịch hành động liên quan đến những nơi tập trung đông người như nơi làm việc, trường học, cơ quan y
tế, cơ quan phúc lợi ..vv, những nơi* có rủi do lây nhiễm cao như không gian kín và nhiều người không xác định tiếp xúc trong khoảng thời
gian nhất định trở lên, tiền sử tiếp xúc với người có triệu chứng..vv
 (Nói chuyện mặt đối mặt..vv). Về lý lịch hành động trong vòng 2 ngày trước khi phát bệnh thì hãy dùng Phiếu điều tra hành động (Đính kèm 3-
1).
* Ví dụ của những nơi rủi do lây nhiễm cao có thể nêu ra là: Tàu thuyền, xe buýt đường dài, phòng luyện tập cơ bắp, hòa nhạc trong phòng, câ
u lạc bộ, tiệc đứng, phòng hát Karaoke, tham gia vào các buổi hội tụ tại môi trường đóng kín thông khí kém như triển lãm trưng bày trong phò
ng..vv, có tiền sử đã ở các nơi lưu hành bệnh dịch (Trong nước và ngoài nước).

14 ngày trước
 khi phát bệnh /

13 ngày trước
 khi phát bệnh /

 11 ngày trước
 khi phát bệnh /

12 ngày trước
 khi phát bệnh /

 9 ngày trước
 khi phát bệnh /

 10 ngày trước
 khi phát bệnh /

 7 ngày trước
 khi phát bệnh /

 8 ngày trước
 khi phát bệnh /

5  ngày trước
 khi phát bệnh /

6 ngày trước
 khi phát bệnh /

3  ngày trước
 khi phát bệnh /

 4 ngày trước
 khi phát bệnh /


